Về danh xưng Thanh Chương

Hồ Sỹ Hùy

Hội thảo khoa học Danh xưng Thanh Cương - Những cứ liệu lịch sử do Trung tâm KHXH&NV Nghệ An (thuộc Sở KH&CN Nghệ An) phối hợp với Hội KHLS Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam và Huyện ủy Thanh Chương tổ chức vào ngày 27.10. 2020 tại Hội trường Sở KH&CN Nghệ An. Có 3 bản báo cáo được trình bày trong tổng số toàn văn 6 tham luận khoa học tập hợp trong tập Tài liệu Hội thảo.

1. Trước hết tôi tán thành ý kiến của CN Trần Mạnh Cường (TMC) trong bản báo cáo số 5 Về mốc ra đời danh xưng Thanh Chương cho rằng khi xác định danh xưng Thanh Chương với ý nghĩa là một đơn vị hành chính cấp huyện, trước hết cần tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi Thanh Chương.

Nhưng không phải như TMC nói Thanh Chương trong các thư tịch chỉ được viết bằng 2 chữ Hán 清漳 trong đó Thanh nghĩa là trong, sạch, yên tĩnh…; Chương là tên riêng một con sông ở Trung Quốc, mà còn được viết là 清章(Thanh Chương huyện chí VHv.2557 và A.97) trong đó chương 章 nghĩa là văn chương; hoặc được viết là青漳 trong An Nam địa chí A.180 (sách địa chí Việt Nam thời Hồng Đức (1470 - 1497) trong đó thanh 青 là màu xanh, tuổi trẻ v.v… Tuy vậy, Thanh Chương trong các thư tịch được viết bằng 2 chữ Hán 清漳 chiếm đại đa số, nên có thể xem mấy chỗ chép là 清章hay 青漳 có thể là do chép nhầm chăng? Nhưng gợi ý của tác giả qua việc dẫn tác phẩm của 3 nhà thơ cổ điển Trung Hoa: Lưu Trinh nước Ngụy thời Tam Quốc, Từ Lăng (507 - 583) thời Nam - Bắc triều, Lý Thương Ẩn (813 - 858) thời Vãn Đường có nhắc đến địa danh Thanh Chương để rồi                                                                                                                                                                                                                                                                                  cho rằng địa danh này hàm ý nghĩa “là nơi có non nước hữu tình, xứng vùng danh thắng, lại gắn với những nhân vật trứ danh trong lịch sử nên được xem là mảnh đất địa linh nổi tiếng” tuy thú vị thật, nhất là đối với những người con Thanh Chương nhưng e suy diễn quá xa! Theo tôi, danh xưng Thanh Chương 清漳 có sau danh xưng Thanh Giang 清江. Ở đây vì kỵ húy Trịnh Giang nên phải đổi theo quy luật đổi âm (giang đổi thành chương) song vẫn giữ được ý nghĩa cũ (江giang là sông, còn chương 漳 là tên một con sông, cả hai đều thuộc bộ thủy). (Chẳng hạn, cũng theo quy luật  tương tự, địa danh Thanh Đàm 清潭 phải đổi tên là Thanh Trì 清池 vì trùng tên vua Thế Tông Lê Duy Đàm (1573 - 1599 )(1). Huyện Thanh Chương dù là địa giới trước năm 1907 (một dải dọc theo hữu ngạn sông Lam từ tổng Đặng Sơn (nay thuộc huyện Đô Lương) giáp Trà Lân (thượng du) tới tổng Nam Hoa (nay thuộc Nam Đàn) giáp với huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn) tỉnh Hà Tĩnh (hạ du) hay từ 1907 đến nay (có cả 2 bờ tả và hữu ngạn, Bắc giáp huyện Anh Sơn, Nam giáp huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Đông giáp huyện Nam Đàn và Anh Sơn  -  từ 1963 là huyện mới Đô Lương, Tây giáp Lào) thì đều gắn liền với dòng sông Lam. Sông này còn có nhiều tên gọi khác. Nếu gọi theo kích thước: rào Nậy, sông Cái, sông Cả; nếu gọi theo màu sắc nước: Lam Giang 藍江, Thanh Long Giang 青 龍 江 hay Thanh Giang 清江. Điều đáng chú ý là trong các dòng sông lớn ở miền Bắc thì nước sông Lam thường xanh trong trong khi nước sông Mã thường có màu vàng đục, nước sông Hồng thì lại có màu đỏ đục…
Càng không phải như TMC nói “danh xưng của tuyệt đại đa số các địa phương ở nước ta đều được ghi bằng chữ Hán và ít nhiều trong số đó được lấy từ các bộ sách hay tác phẩm văn học nổi tiếng. Điển hình như danh xưng “Nghệ An” được cho là có nguồn gốc từ bộ Sử ký Tư Mã Thiên”. Thật ra không phải là tuyệt đại đa số mà chỉ là phần lớn danh xưng các địa phương ở nước ta được ghi bằng chữ Hán bởi đơn giản trong tiếng Việt hiện đại có khoảng 65 % từ Hán - Việt theo thống kê của các nhà ngôn ngữ học. Nghệ An 乂安 nghĩa là thái bình vô sự là cách đặt tên theo tình cảm - nguyện vọng của triều đình cũng như nhân dân địa phương (Cũng tương tự, làng Tiên Điền quê hương thi hào Nguyễn Du hay kinh đô Vạn An 萬安 (muôn việc yên ổn cả) thời Mai Hắc Đế đều là cách đặt tên như thế). Đây là một trong những nguyên tắc cụ thể cách đặt địa danh kinh tế xã hội(2). Ngày nay, địa danh học đã trở thành một môn khoa học độc lập. Địa danh tự nhiên hay địa danh kinh tế xã hội, địa danh lịch sử - văn hóa đều có các nguyên tắc đặt tên cụ thể, không hề có nguyên tắc nào đặt tên “từ các bộ sách hay tác phẩm văn học nổi tiếng” như TMC tưởng tượng cả! Danh xưng Nghệ An xuất hiện năm 1030 hay 1036 (?) là lúc quốc gia Đại Cồ Việt (đến năm 1054 Lý Thánh Tông mới đổi quốc hiệu là Đại Việt) Phật giáo Thiền Tông là quốc giáo, vua Lý Thái Tông (ở ngôi 1028 - 1054) từng đi tu, trí thức bấy giờ hầu hết là các thiền sư, ngay quốc hiệu còn nửa nôm nửa chữ, làm gì lại có người nghĩ đến chuyện lấy điển tích từ bộ Sử ký Tư Mã Thiên để đặt tên châu như ý kiến suy diễn của TMC? Nếu có chuyện hy hữu lấy điển tích như thế thì các danh sĩ trước đây nhất định đã có người nhắc đến, ít nhất là Hoàng giáp Bùi Dương Lịch khi lần lượt viết Nghệ An phong thổ ký, Nghệ An chí rồi Nghệ An ký.
2. Danh xưng Thanh Chương xuất hiện lúc nào?
Trong 6 bản báo cáo được tập hợp, bản đầu tiên của TS Nguyễn Thị Lệ Hà Vài nét về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Thanh Chương dưới thời Pháp thuộc không đề cập thời điểm xuất hiện danh xưng Thanh Chương. Có 3 bản chọn mốc ra đời danh xưng Thanh Chương là năm 1435 theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi. Năm 1960, Dư địa chí do Cử nhân Hán học Phan Duy Tiếp dịch, học giả Hà Văn Tấn hiệu đính và chú thích, căn cứ vào bản in năm 1868 được nhà xuất bản Sử học ấn hành; năm 1969 được in lại trong Nguyễn Trãi toàn tập. Gần đây, bản dịch này lại được hiệu đính một lần nữa, rồi đưa vào bộ Tổng tập dư địa chí Việt Nam (tập 1, nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2012). Tuy nhiên, bản sách ấy không còn đúng nguyên tác, vì đã được những người đời sau sửa chữa và thêm vào nhiều lần. Theo GS Hà Văn Tấn: “Huyện Thanh Chương là đất huyện Thổ Du phủ Nghệ An thời thuộc Minh. Thời Lê gọi là huyện Thanh Giang, về sau mới đặt tên là Thanh Chương. Ngay trong danh sách phủ huyện thời Hồng Đức (1470 - 1487) được chép trong Thiên Nam dư hạ tập cũng còn chép là Thanh Giang. Chắc là tên Thanh Chương ở Dư địa chí là do người đời sau sửa chữa”(3). 

Báo cáo số 6 Danh xưng Thanh Chương có tự bao giờ của 2 tác giả Bùi Văn Chất, Trần Kim Đôn - 2 người con Thanh Chương tâm huyết với quê hương chọn mốc ra đời của Danh xưng Thanh Chương là năm Kỷ Sửu 1469, năm vua Lê Thánh Tông định bản đồ các phủ, châu, huyện, xã… thuộc 12 thừa tuyên trong nước. Danh xưng Thanh Chương chính thức xuất hiện trên bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách 洪德版圖冊 là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt  hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (1490). Đây được coi là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước Đại Việt thực hiện. Kết luận Hội thảo cũng nghiêng về mốc này. Tuy vậy, hiện nay bản gốc của Bản đồ Hồng Đức đã thất truyền. Về niên đại, có 2 cuốn hoàn thành vào cuối thế kỷ 18, 5 cuốn vào nửa đầu thế kỷ 19, 3 cuốn không ghi niên đại. Do vậy, tên Thanh Chương ở bản đồ này hẳn cũng là do người đời sau sửa chữa. Việc dùng địa danh hiện tại thay thế địa danh các thời trước đến nay vẫn còn khá phổ biến. Điển hình như trường hợp viết về nhân vật Đặng Như Mai (? - 1874) - lãnh tụ khởi nghĩa Giáp Tuất (1874). Các sách Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh CB); Thanh Chương đất và người (Trần Kim Đôn CB)… đều chép “ông quê ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, lên dạy học ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương & lập nghiệp ở đó” trong khi danh xưng Nam Đàn (huyện) mãi đến năm  1886 mới xuất hiện, danh xưng Thanh Khê (xã) đầu năm 1954 mới ra đời! Trước các mốc đó, huyện Nam Đàn có tên là Nam Đường, vùng đất Thanh Khê lúc cuộc khởi nghĩa bùng nổ (1874) thuộc xã Thái Nhã, là 1 trong 22 xã thôn của tổng Võ Liệt; xã Nam Kim thời đó còn nằm trong tổng Nam Kim thuộc huyện Thanh Chương. 

Bản báo cáo số 4 của Th.S Nguyễn Văn Biểu (Viện Sử học Việt Nam) cho rằng: “nên chọn năm 1469 là năm thành lập và năm 1729 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Chương với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An”. Thật ra năm 1469 là năm danh xưng Thanh Chương xuất hiện trên bản đồ Hồng Đức chứ đâu phải là năm thành lập huyện Thanh Chương!

Công phu hơn cả là bản báo cáo số 3 của TS Nguyễn Thị Thu Hương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm): Danh xưng Thanh Chương qua ghi chép của các thư tịch cổ. Tác giả đã khảo sát kỹ 9 tác phẩm chỉ nhắc đến địa danh Thanh Chương trong đó có 5 tác phẩm được biên soạn trước năm 1729. Đó là Dư địa chí輿地誌(1435) của Nguyễn Trãi, An Nam địa chí 安南地志 (thời Hồng Đức 1470 - 1497), Thiên Nam dư hạ tập天南餘暇集(thời Hồng Đức 1470 - 1497), Đại Việt sử ký toàn thư 大越史記全書(1697),  Hoan Châu ký (1680 - 1705) tên đầy đủ là Thiên Nam Liệt truyện Hoan Châu ký 天南列傳驩州记. Vấn đề là cần khảo cứu kỹ các văn bản. Tại sao khi chú thích Dư địa chí thầy Tấn bảo: “Ngay trong danh sách phủ huyện thời Hồng Đức (1470 - 1487) được chép trong Thiên Nam dư hạ tập cũng còn chép là Thanh Giang”? Có thể thầy đã sử dụng một bản khác 2 bản A.334/10, VHv.1313/ab mà TS Hương đã sử dụng chăng? Lại nữa, Đại Việt địa dư toàn biên大越地輿全編 (A.72/2) của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu soạn phần chép về phủ Đức Thọ, sách xét theo Thiên Nam dư hạ tập天南餘暇集 ghi Thanh Giang là 1 trong 6 huyện thuộc phủ Đức Quang.

Tác giả còn kể tên 6 tư liệu ghi việc địa danh Thanh Giang đổi thành Thanh Chương. Đó là Đại Việt địa dư toàn biên大越地輿全編 A.72/2 do Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872) biên soạn, khắc in năm 1890; Đại Nam quốc cương giới vựng biên 大南國疆界彙編 bản A.748 do Hoàng Hữu Xứng biên soạn năm 1887; Đại Nam nhất thống chí大南一統志 do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong khoảng đời Tự Đức (1848 - 1883), Thanh Chương huyện chí 清章縣誌 bản A.97 do Tri huyện Nguyễn Điển soạn, Thanh Chương huyện chí 清章縣誌 bản do Đặng Công Luận chép lại năm 1963, Nghệ An ký乂安記 bản  VHv.1713 của Bùi Dương Lịch (1757 - 1828) biên soạn. Tuy vậy, tác giả cho rằng “những sách viết thời Lê sơ và khảo về Lê sơ mà chúng tôi khảo ở trên không có sách nào nhắc đến địa danh Thanh Giang…”. Sự kiện định lại bản đồ dưới triều Trần vào niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 2 và đặt tên huyện Thanh Giang hiện chúng tôi không thấy chép trong Đại Việt sử ký toàn thư. Sách địa lý đầy đủ và sớm nhất của nước ta là Dư địa chí của Nguyễn Trãi cũng không nhắc đến. Điều đó cho thấy, danh xưng Thanh Chương được đặt dưới triều Trần là vấn đề cần khảo cứu thêm vì chưa có cứ liệu. Từ đó, tác giả kết luận: “… theo chúng tôi, danh xưng Thanh Chương có… khoảng ngay sau năm 1435, khi Nguyễn Trãi viết xong Dư địa chí, tức sớm nhất là năm 1436, muộn nhất là năm 1442, khi Lê Thái Tông còn tại vị. Danh xưng đó tiếp tục tồn tại, kéo dài qua các niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1470), Hồng Đức (1470 - 1497), Đồng Khánh (1866 - 1888)”.

Đáng tiếc tác giả khảo sát khá công phu nhưng kết luận còn thiếu sức thuyết phục.  

2.1. Dựa vào Dư địa chí nhưng tác giả đã bỏ qua chú thích của GS Hà Văn Tấn. Việc Thiên Nam dư hạ tập cũng còn chép là Thanh Giang còn được Phương Đình Nguyễn Văn Siêu nhắc lại trong Đại Việt địa dư toàn biên đã nói ở trên. Vì vậy, TS Hương nói  “những sách viết thời Lê sơ và khảo về Lê sơ mà chúng tôi khảo ở trên không có sách nào nhắc đến địa danh Thanh Giang” là không chuẩn xác.
2.2. Sự kiện định lại bản đồ dưới triều Trần vào niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 2 và đặt tên huyện Thanh Giang không thấy chép trong Đại Việt sử ký toàn thư có thể hiểu là sử chép sót. Sử đời Trần là do Phan Phu Tiên (1370 - 1462) biên soạn, nhưng ông sống vào cuối Trần và Lê sơ. Khi biên soạn Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên đã dựa vào ông, nhưng chính Ngô Sĩ Liên từng viết trong lời Tựa: “Văn Hưu là đại thủ bút thời Trần, Phu Tiên là bậc cố lão của thánh triều ta…, nhưng ghi chép còn có chỗ chưa đủ, nghĩa lệ còn có chỗ chưa đáng…”. 

2.3. Không phải ngẫu nhiên có đến 6 tài liệu ghi chép việc đổi tên Thanh Giang thành Thanh Chương. Công trình khảo cứu công phu “đặt nền móng cho môn tị húy học Việt Nam” theo đánh giá của GS Hà Văn Tấn Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua các triều đại của Ngô Đức Thọ (Nxb Văn hóa 1997), mục Kiêng húy đổi địa danh thời Lê Trung Hưng chép: “Thanh Giang 青 江tên huyện thuộc xứ Nghệ An, sau năm 1729 đổi là Thanh Chương. Nay là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”. Như đã nói trên, chúng tôi cho rằng danh xưng Thanh Chương chỉ xuất hiện năm 1729 hay sau năm này. Còn những tác phẩm chép địa danh Thanh Chương có trước mốc này là do người đời sau sửa chữa như nhận định của GS Hà Văn Tấn.
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